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Năm học 2021 - 2022

TT Họ và tên GT Ngày sinh SĐT Ghi chú

1 Trần Lưu Khánh An Nam 18/03/2010 0827921898

2 Trần Lan Anh Nữ 09/01/2010 0983799354

3 Bùi Dương Ngân Châu Nữ 05/02/2010 0944258123

4 Bùi Ngô Khánh Chi Nữ 11/03/2010 0983587050

5 Tạ Diệp Chi Nữ 13/06/2010 0904962896

6 Tạ Minh Chí Nam 14/08/2010 0904195886

7 Trần Hải Đăng Nam 27/01/2010 0912606799

8 Lê Hoàng Ánh Dương Nữ 28/05/2010 0977677282

9 Trần Minh Dương Nam 26/09/2010 0965753687

10 Nguyễn Đỗ Hưng Nam 03/08/2010 0914604465

11 Nguyễn Đinh Gia Huy Nam 20/06/2010 0914516169

12 Cù Diệu Huyền Nữ 17/03/2010 0972213024

13 Nguyễn Hoàng Ngân Khánh Nữ 23/08/2010 0912608564

14 Nguyễn Hoàng Ngọc Lan Nữ 20/07/2010 0834112222

15 Nguyễn Ngọc Bảo Linh Nữ 09/03/2010 0943769555

16 Đồng Thị Diệu Linh Nữ 22/04/2010 0986094411

17 Nguyễn Hà Ngọc Linh Nữ 29/11/2010 0912906384

18 Nguyễn Tuấn Minh Nam 27/06/2010 0983072006

19 Tô Đinh Hoài Nam Nam 26/07/2010 0978363139

20 Lê Hoàng Khánh Ngọc Nữ 18/05/2010 0978006088

21 Đoàn Trung Nguyên Nam 13/11/2010 0972553186

22 Vũ Hồng Nguyên Nam 06/12/2010 0904272112

23 Hoàng Thiện Nhân Nam 02/09/2010 0941111666

24 Lương Nam Phong Nam 07/10/2010 0906070300

25 Trần Thế Phúc Nam 06/11/2010 0971933688

26 Nguyễn Minh Quang Nam 12/03/2010 0981122089

27 Vũ Phương Quyên Nữ 16/12/2010 0912521468

28 Trần Quỳnh Nam 07/05/2010 0913001808

29 Nguyễn Như Lâm Sơn Nam 16/02/2010 0983675383

30 Đinh Khánh Vi Nữ 15/04/2010 0962254868

31 Phạm Phương Vy Nữ 18/07/2010 0917071983

32 Đào Hà Vy Nữ 28/06/2010 0904090990
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